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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH

Trình tự thực hiện đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất 
và lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   50  /2016/QĐ-UBND 
ngày  05   tháng   8   năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký, thẩm định các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; các công trình, dự án cần thu hồi đất và trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ và phát triển rừng và các cơ quan nhà nước khác có liên quan.
2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH, 
DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP VÀ TRÌNH THẨM ĐỊNH 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN
Điều 3. Đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất

Hàng năm, các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong năm tiếp theo phải thực hiện đăng ký các công trình, dự án tại UBND cấp huyện nơi triển khai dự án và gửi đồng thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi; cụ thể như sau:
1. Thời gian đăng ký, gửi hồ sơ: trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.  

2. Hồ sơ đăng ký các công trình, dự án gồm:

a) Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất dự án: Tên; địa điểm thực hiện công trình, dự án; phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong đó cần làm rõ diện tích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển mục đích); dự kiến quỹ đất, nhà ở bố trí tái định cư... (Theo mẫu 01 đính kèm).
b) Căn cứ pháp lý: 

- Đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án tạo vốn quỹ đất và được ghi vốn trong thực hiện trong năm kế hoạch hoặc Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư.

- Đối với các công trình, dự án khác: Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc Dự án được lập trong đó thể hiện rõ tiến độ sử dụng đất.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

c) Mẫu đăng ký danh mục công trình, dự án: Căn cứ vào mục đích của các công trình, dự án các chủ đầu tư thực hiện đăng ký (Theo mẫu 02 đính kèm).

3. Số lượng hồ sơ: Gồm 02 bộ, trong đó:

- 01 bộ gửi đăng ký tại UBND cấp huyện.

- 01 bộ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Lập và trình thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký các công trình, dự án của các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các công trình, dự án để lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

1. Nội dung, trình tự lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ thẩm định: Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, UBND cấp huyện nộp hồ sơ thẩm định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Hồ sơ trình thẩm định gồm:

a) Đối với danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất:

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác (Theo mẫu 03 đính kèm); 

- Căn cứ pháp lý và hồ sơ của từng công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch đã được chủ đầu tư đăng ký;
- Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

b) Đối với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

- Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện gồm:

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

+ Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Riêng báo cáo thuyết minh 15 bộ.
Chương III
THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

Điều 5. Thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thẩm định nhu cầu, điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất (gọi tắt Hội đồng thẩm định cấp tỉnh) tổ chức họp thẩm định.

1. Thời gian thẩm định: Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm.

2. Nguyên tắc thẩm định: Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ thông qua phải xác định được phạm vi thu hồi đất, số hộ bị giải tỏa, nhu cầu tái định cư và phải chỉ rõ quỹ đất để bố trí tái định cư; không xem xét giải quyết đối với các công trình, dự án khi chưa có quỹ đất tái định cư.

3. Kết quả: 
a) Kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.
b) Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng thẩm định thông qua.

c) Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng thẩm định thông qua.
4. Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo đến UBND cấp huyện chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày họp thẩm định.

Điều 6. Trình cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác và thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất.

1. Thời gian trình phê duyệt: Căn cứ vào danh mục các công trình, dự án đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tổng hợp và trình UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 11 hàng năm.

2. Hồ sơ trình phê duyệt:

a) Hồ sơ trình phê duyệt các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, gồm:

- Tờ trình về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác (Đính kèm danh mục các công trình, dự án);

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác;
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Hồ sơ trình phê duyệt các công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gồm:

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên 20 ha. (Đính kèm danh mục các công trình, dự án);

- Căn cứ pháp lý của các công trình, dự án;
- Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất;
- Các hồ sơ khác theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ


4. Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Căn cứ vào Hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.
Điều 7. Hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được lập theo quy định tại Điều 4 Quy định này để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo các căn cứ sau:
a) Quyết định của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác;

b) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác;

c) Thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.
2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12 hàng năm. 
a) Hồ sơ trình phê duyệt gồm:

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ bản giấy và file số.
 Điều 8. Trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

Căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt .

1. Thời gian trình phê duyệt: Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

2. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

a) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

b) Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
c) Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

d) Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

đ) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
đ) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân. 

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản giấy và file số.

4. Kết quả: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Quy định này. 
Căn cứ Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ thông qua để thông báo cho chủ đầu tư đăng ký nhu cầu, tiến độ giải phóng mặt bằng, kinh phí thực hiện giải tỏa để Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng cho từng công trình, dự án cụ thể.

2. Có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất; các công trình, dự án cần thu hồi đất; các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng của địa phương mình quản lý để trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Quy định này.
3. Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định pháp luật đất đai hiện hành; công bố công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định. 
4. Thực hiện đầu tư các khu tái định cư để phục vụ nhu cầu tái định cư, giải phóng mặt bằng trong năm kế hoạch và các năm tiếp theo theo quy định.
5. Cập nhật hệ thống thông tin đất đai và các hệ thống liên quan theo quy định các nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương mình.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.
2. Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng Quy định này.
3. Chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong thực hiện lập kế hoạch sử dụng hàng năm cấp huyện để đảm bảo trình phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

4. Công bố công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, thẩm tra và bố trí nguồn vốn đầu tư công trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư các khu tái định cư phục vụ cho giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị lập phương án trồng rừng thay thế và trình tự nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.
- Công bố công khai quỹ đất quy hoạch trồng rừng thay thế khi thu hồi đất lâm nghiệp.
           Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân

- Thực hiện rà soát, đăng ký công trình, dự án gửi về UBND cấp huyện nơi triển khai dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục của Quy định này.
- Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt để triển khai thực hiện công trình, dự án đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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